.
	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MẦM NON BẮC BIÊN
----------------------------
	


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO LỚN
Năm học: 2019 - 2020
*Lớp MG L A1,A3       
	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1- 3
	Văn học
	Khám phá
	Âm nhạc
	LQVT
	Tạo hình

	Tuần 2 - 4
	Thể dục
	Khám phá
	LQCV
	LQVT
	Tạo hình


*Lớp MG L A2 ,A4
	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1- 3
	Âm nhạc
	LQVT
	Văn học
	Khám phá
	Tạo hình

	Tuần 2 - 4
	LQCV
	LQVT
	Thể dục
	Khám phá
	Tạo hình


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

Năm học: 2019 - 2020
*Lớp MGN B1,B3
	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1- 3
	Âm nhạc
	Tạo hình
	Thể dục
	Khám phá
	LQVT

	Tuần 2 - 4
	Âm nhạc
	Tạo hình
	Văn học
	Khám phá
	LQVT


*Lớp MGN B2,B4 
	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1- 3
	Thể dục
	Khám phá
	Âm nhạc
	LQVT
	Tạo hình

	Tuần 2 - 4
	Văn học
	Khám phá
	Âm nhạc
	LQVT
	Tạo hình


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO BÉ

Năm học: 2019 - 2020
*Lớp MGB C1 – MGB C3
	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1- 3
	Âm nhạc
	Khám phá
	Tạo hình
	Văn học
	LQVT

	Tuần 2- 4
	Thể dục
	Khám phá
	Tạo hình
	Văn học
	LQVT


*Lớp MGB C2 – MGB C4
	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1- 3
	Văn học
	Tạo hình
	LQVT
	Âm nhạc
	Khám phá

	Tuần 2 - 4
	Văn học
	Tạo hình
	LQVT
	Thể dục
	Khám phá


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI NHÀ TRẺ 24 – 36 tháng

Năm học: 2019 - 2020
*Lớp NT D1 
	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1- 3
	Vận động
	NBTN
	LQVH
	Tạo hình
	Âm nhạc

	Tuần 2 - 4
	Vận động
	NBTN
	LQVH
	HĐVĐV
	Âm nhạc


*Lớp NT D2
	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1- 3
	NBTN
	Vận động
	Âm nhạc
	LQVH
	Tạo hình

	Tuần 2 - 4
	NBTN
	Vận động
	Âm nhạc
	LQVH
	HĐVĐV


	    Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT    - để báo cáo
- Đ/c Hiệu trưởng
- Các khối, lớp: - để thực hiện
- Lưu: - tổ chuyên môn.
	KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị  Thu Hường


